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CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VÀ HÀNG HÓA 

 
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính tăng trong ngày 19/12/2023. Kết phiên, VN-Index tăng 0.4%, lên mức 1,096.3 điểm; 
HNX-Index tăng 0.68%, lên mức 227.27 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 561 triệu đơn 
vị, tăng 3.1% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 26.02% so với phiên 
trước, đạt hơn 78 triệu đơn vị.  

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 378 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị 
hơn 1 tỷ đồng. Về mức độ ảnh hưởng, HPG, CTG và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất 
đến VN-Index với gần 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, VCB và GAS là những mã có tác động 
tiêu cực nhất đến chỉ số. VN30-Index kết phiên với mức tăng 7.2 điểm, lên mức 1,091.87 điểm. Trong 
đó, bên mua chiếm ưu thế với 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã đứng giá. Trong đó, cổ phiếu HDB, MWG 
và HPG tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 2.99%, 2.65% và 2.26%.  

Thị trường có sự hồi phục trong phiên giao dịch ngày 19/12/2023. Trong đó, ngành vật liệu xây dựng 
có mức tăng mạnh nhất với 2.24% chủ yếu đến từ các mã cổ phiếu: HPG (2.26%), VGC (1.74%), HSG 
(3.61%) … Theo sau là ngành tài chính khác và chứng khoán với mức tăng lần lượt là 1.78% và 1.67%. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI PHIÊN VỪA QUA  
 

 
 

 

 

 

 

VIETNAM 

VN-Index 1,096.30 0.41% 

VN30 1,091.87 0.66% 

HNX 227.27 0.68% 

Upcom 85.10 0.25% 

STOCK 

Dow Jones 37,557.92 0.68% 

S&P 500 4,766.60 -0.04% 

Nikkei 225 32,219.39 1.41% 

Shang Hai 2,932.39 0.05% 

COMMODITY 

WTI oil 74.13 1.81% 

Brent 79.36 1.67% 

Gold 2040.11 0.65% 

Dollar index 102.13 -0.36% 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG  20/12/2023  
 

HOSE 

Mua ròng Bán ròng 

Mã Giá trị Mã Giá trị 
FUEVFVND 142.94 EIB 162.27 

DGC 52.52 VNM 93.47 

VRE 16.25 SSI 91.53 

HDB 12.58 HCM 57.23 

MWG 10.95 STB 56.42 
Đơn vị: Tỷ VND 

HNX 

Mua ròng Bán ròng 

Mã Giá trị Mã Giá trị 
IDC 16.17 PVS 11.41 

TNG 0.6 SHS 3.5 

TIG 0.4 BVS 0.6 

PVI 0.2 EID 0.2 

VCS 0.1 NVB 0.1 
  Đơn vị: Tỷ VND 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Hình 1: Đồ thị chỉ số VNIndex theo khung Daily 

Về góc nhìn kỹ thuật, VN Index đã có phiên bật tăng vào gần cuối phiên tuy nhiên thanh khoản vẫn còn 

thấp và khá thận trọng. 2 chỉ báo RSI và MACD đang dần cho tín hiệu tạo đáy thứ nhất cho thấy xác 

suất cao VN Index sẽ bật nảy tại vùng hỗ trợ. Thêm vào đó, khung đồ thị 1H cũng cho thấy sự xuất hiện 

của mẫu hình nến tương tự mẫu hình nến Tower bottom cùng với nến Hammer ở khung đồ thị ngày 

càng củng cố cho tín hiệu đảo chiều cho nhịp hồi kỹ thuật này; khả năng kiểm định lại MA50 (1102) và 

MA20 (1107), xa hơn là MA200 tại 1121. 

VN-Index đang duy trì đóng dưới đường MA20 (1107) và đường MA50 (1102); tuy nhiên đã tiến hành 

đóng nến ngày bằng cây nến Doji rút chân quanh vùng rút chân trước đó với thanh khoản thấp. Nếu áp 

lực bán không còn mạnh, chỉ số sẽ có cơ hội sideway up hồi phục lên vùng cản 1.115 một lần nữa trong 

ngắn hạn. Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến không kiểm định lại MA20 thành công, chỉ số sẽ 

điều chỉnh xuống và xuất hiện bán tháo thanh khoản lớn, phá vỡ cả vùng hỗ trợ tháng 11 quanh 1.080, 

sẽ về lại 1.050. 

Các mốc kháng cự - hỗ trợ gần nhất:  

• Kháng cự: 1.107-1.121 

• Hỗ trợ: 1.075-1.080 

 

KHUYẾN NGHỊ 
Đối với từng vị thế tài khoản, khẩu vị đầu tư chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị - hành động, cụ thể: 
 

(1) Tọa thiền: Nhà Đầu tư đã có vị thế nên quan sát thanh khoản và phản ứng ở các mốc kháng cự 
tại 1130-1140 và chốt lời/gia tăng thêm khi thị trường chung có những phiên xác nhận dòng tiền; 
đồng thời kiểm soát vị thế giá vốn, tuân thủ stoploss để quản trị rủi ro.  
 

(2) Linh hoạt: Ưu tiên chốt lời danh mục khi thị trường hồi phục, bảo vệ phần lợi nhuận trước đó. 
Giữ tài khoản ở mức 50% cổ phiếu – 50% tiền mặt linh hoạt trading lướt sóng trên hàng sẵn có. 
 

(3) Lỡ sóng: Hạn chế fomo đua lệnh. Tìm kiếm cơ hội mua vào ở các phiên thị trường giảm, các 
cổ phiếu về vùng nền. Tuy nhiên, cần xem xét hai yếu tố: Định giá cơ bản, vùng mua theo kỹ 
thuật. Có thể đi vị thế thăm dò, tuân thủ nguyên tắc mua – bán, quản trị vốn chặt chẽ. 
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TIN THẾ GIỚI 
 

BOJ tiếp tục duy trì lãi suất âm. Trong tuyên bố chính sách được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai 

ngày, BoJ cho biết lãi suất ngắn hạn sẽ vẫn ở mức -0,1%. Hướng dẫn lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật 

Bản kỳ hạn 10 năm được giữ nguyên quanh khoảng 0%, đồng thời cho phép lợi suất tăng trên 1% như 

đã quyết định trong cuộc họp chính sách trước đó vào tháng 10/2023. 

Trong khi đó, BoJ sẽ tiếp tục mua các quỹ ETF và quỹ tín thác đầu tư bất động sản của Nhật Bản khi 

cần thiết, với mức trần hàng năm lần lượt là khoảng 12.000 tỷ yen (83,5 tỷ USD) và khoảng 180 tỷ Yen. 

 

TIN TRONG NƯỚC 
 

VSIP đề xuất đầu tư khu công nghiệp 500 ha tại Thừa Thiên - Huế. Khu công nghiệp La Sơn có 

nhiều thuận lợi như hệ thống giao thông tốt, dễ dàng tiếp cận đến các trục đường chính như: quốc lộ 

1A, cao tốc La Sơn – Túy Loan, Cam Lộ - La Sơn, sân bay Phú Bài, thành phố Huế; vùng địa hình cao, 

không xảy ra tình trạng ngập úng; khu vực dự kiến triển khai Dự án rất ít dân cư, thuận lợi giải phóng 

mặt bằng... Theo đó, Khu công nghiệp La Sơn được định hướng là khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành: 

chủ yếu các ngành chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản; công 

nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp gia công, in ấn bao bì, sản xuất cơ khí, điện tử, may mặc... 

Đi sâu vào phân tích, đánh giá dự án, đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore cho rằng, quá trình triển khai sẽ có nhiều thuận lợi như: Dễ dàng tiếp cận đến các trục đường 

chính như: quốc lộ 1A, cao tốc La Sơn – Túy Loan, Cam Lộ - La Sơn, sân bay Phú Bài, thành phố Huế; 

vùng địa hình cao, không xảy ra tình trạng ngập úng; khu vực dự kiến triển khai Dự án rất ít dân cư, 

thuận lợi giải phóng mặt bằng. 

 

Thêm loạt doanh nghiệp FDI muốn rót tiền vào mảng năng lượng tái tạo. Chỉ tính riêng trong hai 

tháng cuối năm, hàng loạt tập đoàn FDI đến từ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản hay Đan Mạch... đề 

xuất được rót vốn vào mảng năng lượng xanh tại Việt Nam - thị trường dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh 

vực phát triển điện gió và điện mặt trời. Tính đến cuối năm 2022, tổng công suất nguồn điện toàn hệ 

thống Việt Nam đạt 79.250 MW, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, 

điện mặt trời) đạt khoảng 20.165 MW, chiếm tỷ trọng hơn 26%. Trong Quy hoạch điện VIII, Chính phủ 

ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, nguồn điện này sẽ chiếm 

tỉ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030.  

 

Ba thách thức năm 2024: Quá phụ thuộc vào FDI, nguồn nhân lực và 'cục máu đông' bất động 

sản.  

• Xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào FDI khi khu vực này chiếm tới 70 - 75% kim ngạch 

xuất khẩu của cả nước. Giá trị tăng thêm và lợi nhuận của doanh nghiệp FDI chủ yếu chuyển về 

chính quốc nên chưa tạo ra nền kinh tế và lan tỏa nhiều cho nền kinh tế. 

• Thách thức thứ hai đến từ "cục máu đông" bất động sản. Nợ xấu trong bất động sản, trái phiếu 

mang đến những nguy cơ bất ổn về tài chính. Vấn đề này cần phải được giải quyết, ổn định kinh 

tế vĩ mô để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vấn đề cải cách về 

thể chế, xử lý những khiếm khuyết trong hệ thống pháp luật vẫn là những điểm mấu chốt. Trong 

đó, ngoài những biện pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cũng cần bảo đảm quyền tài sản, tự do 

kinh doanh cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

 

 

 

 

https://vtv.vn/boj.html
https://vtv.vn/lai-suat.html
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

• CII: Hoàn tất giải ngân hơn 9,3 nghìn tỷ đồng khoản vay ngân hàng 

• HAR: “Nhẹ gánh” nợ vay, An Dương Thảo Điền “vung tiền” mua đất Thủ Đức 

• STB: Việc Sacombank trích lập 3.888 tỷ dư nợ trái phiếu VAMC phụ thuộc bán KCN Phong Phú 

• SZC nhận chuyển quyền thuê lại đất KCN có diện tích 4 ha từ D2D 

• Lợi nhuận Đạm Cà Mau giảm 78%, vẫn đạt hơn nghìn tỷ cả năm 

• LIG: Giảm áp lực nợ, LICOGI 13 tìm nguồn việc qua đấu thầu 

• GKM: GKM Holdings góp 60 tỷ đồng thành lập công ty truyền tải và phân phối điện 

• Giá đường tăng, lợi nhuận 11 tháng của Đường Quảng Ngãi gấp gần 1,5 lần cả năm 2022 

• HPG: Xuất khẩu thép trong quý 1/2024 của Hòa Phát dự kiến duy trì ở mức cao 

• TNG: Phá kỷ lục doanh thu, giữ nguyên 18.000 lao động khi nhiều DN cùng ngành khó khăn 

• TIS: Tổng doanh thu đạt 95% kế hoạch năm 

• LDG có lãnh đạo mới sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị bắt 

• Cao su Đà Nẵng (DRC): Mảng lốp Radial bứt tốc từ năm sau, thị phần tại Mỹ có thể tăng mạnh 

• ADG: Cổ đông lớn nhất đăng ký bán 840.000 cổ phiếu 

• VHC: Liên tục bán ra gần 2 triệu cổ phiếu, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn 

• Nhóm quỹ Dragon Capital hạ sở hữu tại Khang Điền 

• BWE: Biwase lãi gần 600 tỷ sau 11 tháng, con rể Chủ tịch muốn bán gần hết cổ phiếu 

• Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã bán gần 8 triệu cổ phiếu SII 

• HCM: Chào bán gần 230 triệu cổ phiếu giá bằng 1/3 thị giá, chia cổ tức 15% 

• Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn sắp tạm ứng cổ tức đợt 1/2023, tỷ lệ 20% 

• Hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, VietinBank nâng vốn điều lệ lên 53,700 tỷ đồng. 

• VJC: Vietjet hoãn trả cổ tức, sắp chào bán 24,5 triệu cổ phiếu để thanh toán tiền cọc mua tàu 

bay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 

 
CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này cam kết rằng quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính 

xác quan điểm cá nhân đối với chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được 

miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo 

phân tích này. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các 

nguồn thông tin mà BT Research cho là đáng tin cậy, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của 

các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể hiện trong báo 

cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, 

và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện 

trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 

 

Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng 

khoán nào. BT Research và/hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến 

giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để 

cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó. 

 

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. 

BT Research không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng 

báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào trong báo cáo 

này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và đầu tư 

Lâm Tuyết Nhi 

Trưởng phòng phân tích và đầu tư 

nhi.lam@bt-group.vn 

   

  
Phân tích viên    

Nguyễn Thị Thuỳ Trang Vũ Khánh Vy Trần Văn Tú 

Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích 

trang.nguyenthuy@bt-group.vn  vy.vu@bt-group.vn  tu.tran@bt-group.vn  

   

Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Phú Nguyễn Thị Tú 

Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích 

thuy.nguyen@bt-group.vn  phu.nguyen@bt-group.vn  tu.nguyen@bt-group.vn  

   

Nguyễn Văn Hoàng Nhân Trần Thị Thoại Ngân Nguyễn Viết Hoàng Chương 

Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích Chuyên viên phân tích 

nhan.nguyen@bt-group.vn  ngan.tran@bt-group.vn  chuong.nguyen@bt-group.vn 

 

Phạm Văn Hiếu 

Chuyên viên phân tích 

hieu.pham@bt-group.vn  
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